
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRUNG TÂM Y TẺ - MÔI TRƯỜNG

LAO ĐỘNG CÔNGTHƯƠNG
Số: 233 TB-TTYT Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẢM HOÁ CHẤT TRONG Y TẾ

Kính güi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương có nhu cầu tiếp nhận báo

giá để tham khảo, xây dựng giá gỏi thầu, làm cơ sở tổ chức lya chọn nhà thầu cho

gói thầu Mua sắm hoá chất trong y tế năm 2023-2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tép nhận báo giá:

Phan Thị Thuận - Kế toán viên

Sô điện thoại: 024 3761 4984

3. Cách thúc tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chi: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Y tế - Môi

trường lao động công thương

99 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024 3761 4984

4. Thòi hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến trước 9h

ngày 12 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không đuợc xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tổi thiêu 120 ngày, kễ từ ngày 10 tháng 8 năm

2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Email: phanthuanunt@gmail.com

1. Chi tiết danh mục hoá chất như sau:
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số lượngTT
1

2
3

4

Đơn vị tính
Hộp
Hộp

Danh mục
Hoáchấtchuẩn
Hoá chất nội kiểm mức trung bình
Hoá chất nội kiềm múc bệnh lý
HbAlcCalibrator
HbAlc dùng cho máy tự động
HbAlc, Control
Glucose dùng cho máy tự động
Ureadùngchomáytựđộng
GOT (ASAT) dùng cho máy tự động
GPT (ALAT) dùngchomáytự động
URIC ACID dùng cho máy tự động
Cholesterol dùng cho máy tự động
Triglyceridesdùngchomáytựđộng
HDLCholesteroldùngchomáytựđộng
LDL Cholesteroldùngchomáy tự động
Calcium dùng cho máy tự động
Gamma-GT dùng cho máy tự động
alpha-Amylasedùngchomáy tựđộng
Test nuớc tiễu 10 thông số TCldrui
DILUENT TC
RINSE TC
LYSE TC
E-ZCLEANSERTC
Stromalyzer
Cellpack
Cellclean
Creatinine dùng cho máy tự động
auto-Bilirubin-D dùngcho máytựđộng
auto-Bilirubin-T dùng cho máy tự động
Extran (nước rửa máy sinh hóa)
Nhóm máu (ABO)Anti A, Anti B, Anti
AB
Test thử HBsAg
Test thử anti HBsAg
Test thử HBeAg
Test thử HCV
Testthử giangmai
Test thử Chlamydia
Test thử HP
Test thử HeroinMorphine
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Can
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250
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sốlượng
300
25
50
150
30
40
20
5

10

2
15

15
15

15
15

15

15

350
50
300
300
300
300
200

Danh mụcTT
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Đơn vị tính
DengueNSI Ag (P/h. KN NSI)
Test thử lao TB
|Test 5 thành phần chất gây nghiện
Test cúm(Cúm AB)
Glucose bột
Cồn 70 độ
Cồn90độ
Cloramin-B
Côn rửa tay
Ureadùng chomáybántự động
|Creatinin dùng chomáybán tự động
Glucosedùngchomáybán tựđộng
Cholessterol dùng chomáy bántựđộng

Test
Test
Test
Test
Túi
Lít
Lít
Túi
Chai
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp

Triglyxerit dùngchomáybántựđộng
Uric axitdùngchomáybántựđộng

Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Test
Test
Test
Test

GOT dùngchomáybántựđộng
GPTdùngchomáybántựđộng
Viêmgan A (HAV)
Viêm ganE (HEV)
H. Pylori (Vi khuẩn HP dạ dày)
CEA
AFP
PSA
Test nhanh Covid-19

Test
Test
Test

2. Dịa điểm cung cấp:

Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương

99 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 365 ngày.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Qyý Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH-TC.
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